
Phụ lục 1
DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG THÀNH PHỐ HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1046/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 

của UBND thành phố Huế)

STT ĐƠN VỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Công an thành phố 1. Cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe
2. CSDL nạn nhân bị mua bán
3. CSDL người cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma 
túy
4. CSDL về cư trú
5. CSDL Căn cước
6. CSDL đăng ký phương tiện
7. CSDL Địa chỉ số 
8. CSDL định danh điện tử
9. CSDL định danh điện tử tổ chức
10. CSDL dùng chung về con dấu và kinh doanh có điều 
kiện
11. CSDL Quản lý phạm nhân, trại viên, học sinh trường 
giáo dưỡng
12. CSDL về dân cư
13. CSDL về xuất nhập cảnh
14. CSDL tai nạn giao thông
15. CSDL về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn
16. CSDL Xử lý vi phạm hành chính 
17. CSDL lý lịch tư pháp
18. CSDL thi hành án hình sự tại cộng đồng
19. CSDL tái hòa nhập cộng đồng
20. CSDL về thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an 
nhân dân.
21. CSDL quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện về An ninh trật tự.
22. CSDL quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ

2. Sở Công Thương 1. CSDL Hồ chứa thủy điện
2. CSDL Môi trường ngành Công Thương
3. CSDL Hệ thống cảnh báo sớm
4. CSDL Kết quả điều tra thống kê ngành TMĐT
5. CSDL Quản lý hoạt động thương mại điện tử
6. CSDL Xúc tiến thương mại
7. CSDL Hội chợ triển lãm
8. CSDL Quản lý khuyến mại
9. CSDL Bảo vệ người tiêu dùng
10. CSDL Quản lý bán hàng đa cấp
11. CSDL Hiệp định thương mại tự do
12. CSDL Thương mại Việt Nam (VNTR)
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13. CSDL Thống kê ngành Công thương
14. CSDL Kết quả điều tra thống kê quốc gia về năng lực 
sản xuất
15. CSDL Báo cáo thống kê ngành Công thương
16. CSDL Quản lý các nhiệm vụ Khoa học công nghệ
17. CSDL Xuất nhập khẩu của Việt Nam với các đối tác 
quốc tế
18. CSDL Xuất nhập khẩu Trung Quốc
19. CSDL Quản lý và điều hành hoạt động xăng dầu 
20. CSDL Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng 
điểm 
21. CSDL Hàng hóa
22. CSDL kinh tế công nghiệp và thương mại
23. CSDL xử lý vi phạm hành chính (INS)
24. Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng (EVN)

3. Sở Giáo dục và Đào 
tạo

1. CSDL cơ sở giáo dục nghề nghiệp
2. CSDL học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp
3. CSDL nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
4. CSDL về Giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường 
xuyên

4. Sở Khoa học và 
Công nghệ

1. CSDL Cơ quan, doanh nghiệp bưu chính
2. CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông
3. CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông
4. CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ
5. CSDL Tài nguyên viễn thông
6. CSDL Thống kê tốc độ truy cập Internet băng rộng cố 
định và băng rộng di động của các Doanh nghiệp.
7. CSDL Nhân lực khoa học và công nghệ
8. CSDL về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
9. CSDL công bố đơn về Sở hữu công nghiệp
10. CSDL về năng lượng nguyên tử
11. CSDL về quản lý thị trường KH&CN
12. CSDL về ứng dụng và phát triển công nghệ
13. CSDL về khoa học biển
14. CSDL về công nghệ sinh học
15. CSDL về an toàn bức xạ hạt nhân
16. CSDL công nghiệp công nghệ số
17. CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
18. CSDL Tổ chức khoa học và công nghệ
19. CSDL về công tác thanh tra - kiểm tra chuyên ngành.
20. CSDL về phổ biến thông tin KH&CN
21. CSDL về đối thoại doanh nghiệp
22. CSDL Thống kê khoa học và công nghệ
23. CSDL quản lý các đề án - chương trình KH&CN 
thành phố
24. CSDL Quyết toán tài chính.

5. Sở Ngoại vụ 1. CSDL hợp tác giữa Sở Ngoại vụ với các địa phương
2. CSDL hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
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6. Sở Nội vụ 1. CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
2. CSDL người hưởng chính sách ưu đãi người có công
3. CSDL người lao động
4. CSDL Người lao động nước ngoài làm việc tại thành 
phố
5. CSDL người lao động thành phố đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng
6. CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
7. CSDL tai nạn lao động
8. CSDL về Chính quyền địa phương và địa giới hành 
chính
9. CSDL về Hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.
10. CSDL liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.
11. CSDL về Tổ chức, bộ máy
12. CSDL quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức
13. CSDL thi đua - khen thưởng
14. CSDL về các dân tộc thiểu số.
15. CSDL về đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực dân tộc, tôn 
giáo, tín ngưỡng.
16. CSDL về kết quả khoa học, công nghệ lĩnh vực dân 
tộc, tôn giáo, tín ngưỡng
17. CSDL về Tôn giáo
18. Xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu về dân tộc, thành 
phần dân tộc các dân tộc Việt Nam
19. CSDL về thực trạng kinh tế - xã hội của dân tộc thiểu 
số
20. CSDL về Nhân tài thành phố

7. Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

1. CSDL khí tượng thủy văn 
2. CSDL nền địa lý 
3. CSDL nghề cá 
4. CSDL nuôi trồng thủy sản
5. CSDL về Đất đai
6. CSDL trồng trọt
7. CSDL về giống cây trồng.
8. CSDL về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
9. CSDL báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi 
trường
10. CSDL môi trường 
11. CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo
12. CSDL thuốc bảo vệ thực vật
13. CSDL Quản lý mã số vùng trồng 
14. CSDL về thức ăn chăn nuôi 
15. CSDL về bố trí dân cư nông thôn.
16. Hệ thống quản lý và Cơ sở dữ liệu văn bản, hồ sơ, tài 
liệu
17. CSDL rừng

8. Sở Tài chính 1. CSDL về đăng ký doanh nghiệp
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2. CSDL về đầu tư công
3. CSDL về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài
4. CSDL về khu công nghiệp, khu kinh tế
5. CSDL về quy hoạch
6. CSDLvề đăng ký hợp tác xã
7. CSDL về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
8. CSDL tổng hợp về tài chính
9. CSDL Giá
10. CSDL Nợ công
11. CSDL Tài sản công
12. CSDL Thu - chi ngân sách thành phố
13. CSDL về các dự án đầu tư
14. CSDL về giám sát, đánh giá đầu tư.
15. CSDL về chương trình mục tiêu quốc gia

9. Sở Tư pháp 1. CSDL hộ tịch điện tử
2. CSDL về pháp luật (dữ liệu văn bản QPPL...)
3. CSDL phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải cơ sở
4. CSDL trợ giúp pháp lý
5. CSDL bồi thường nhà nước
6. CSDL quản lý thừa phát lại
7. CSDL công chứng
8. CSDL quản lý đấu giá tài sản
9. CSDL quản lý các chức danh bổ trợ tư pháp (luật sư, 
trọng tài viên...)

10. Sở Du lịch 1. CSDL dùng chung về nguồn lực của ngành Du lich
2. CSDL dùng chung về hạ tầng của ngành Du lịch
3. CSDL Cơ sở lưu trú du lịch
4. CSDL Hướng dẫn viên du lịch
5. CSDL Doanh nghiệp lữ hành
6. CSDL Khu du lịch, điểm du lịch thành phố

11. Sở Văn hóa và Thể 
thao 

1. CSDL Cơ quan báo chí
2. CSDL Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
3. CSDL Di sản văn hóa phi vật thể (hệ thống thông tin 
quản lý di sản văn hóa phi vật thể)
4. CSDL Hiện vật (Hệ thống thông tin quản lý hiện vật)
5. CSDL Phòng chống bạo lực gia đình
6. CSDL Sản phẩm quảng cáo
7. CSDL Thành tích thể thao
8. CSDL về hạ tầng của ngành VHTT
9. CSDL Văn hóa các dân tộc thành phố
10. CSDL Nguồn lực về quyền tác giả, quyền liên quan.
11. CSDL Sản xuất phim
12. CSDL Phát hành, phổ biến, lưu chiểu phim
13. CSDL Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh
14. CSDL Hoạt động nghệ thuật biểu diễn
15. CSDL Di tích Việt Nam (Hệ thống thông tin quản lý 
di tích)
16. CSDL Hạ tầng cơ sở thể thao
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17. CSDL Đăng cai sự kiện thể thao
18. CSDL tài nguyên văn hóa, đình chùa miếu mạo… 
trên địa bàn thành phố.
19. CSDL các điểm di tích

12. Sở Xây dựng 1. CSDL cấp nước sạch và thoát nước đô thị
2. CSDL đăng kiểm phương tiện
3. CSDL kết cấu hạ tầng đường bộ
4. CSDL về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của 
cá nhân và tổ chức.
5. CSDL về Phát triển đô thị
6. Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.
7. CSDL về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình 
và chỉ số giá xây dựng;
8. CSDL chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

13. Sở Y tế 1. CSDL cơ sở trợ giúp xã hội
2. CSDL đối tượng trợ giúp xã hội
3. CSDL lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS
4. CSDL môi trường cơ sở y tế
5. CSDL người khuyết tật
6. CSDL người làm công tác xã hội
7. CSDL quản lý trẻ em
8. CSDL về an toàn thực phẩm
9. CSDL về khám, chữa bệnh
10. CSDL về nhân lực y tế
11. Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
12. Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ 
em/sức khỏe sinh sản
13. CSDL hồ sơ bệnh án điện tử
14. CSDL mã định danh y tế cá nhân
15. CSDL mã dược phẩm & thiết bị y tế
16. CSDL giám sát dịch bệnh
17. CSDL quản lý hồ sơ sức khỏe & hỗ trợ sinh sản
18. CSDL quản lý khám chữa bệnh & hành nghề y tế
19. CSDL về dược và mỹ phẩm
20. CSDL quản lý thiết bị y tế
21. CSDL quản lý cơ sở khám chữa bệnh
22. CSDL báo cáo - thống kê dược & thiết bị y tế
23. CSDL giám định pháp y
24. CSDL thanh toán viện phí điện tử
25. CSDL nền tảng sổ sức khoẻ điện tử
26. CSDL kỹ thuật về quản lý An toàn thông tin y tế.

14. Văn phòng UBND 
thành phố

1. CSDL về Thủ tục hành chính



Phụ lục 2
DANH MỤC DỮ LIỆU CHỦ THÀNH PHỐ HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1046/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 
của UBND thành phố Huế)

Stt Cơ quan 
thực hiện

Loại dữ liệu 
chủ

Thông tin cơ bản mô 
tả đối tượng

Mã quản lý 
duy nhất cho 

đối tượng

1 Công an thành 
phố

Con người Họ, chữ đệm và tên khai 
sinh; Ngày, tháng, năm 
sinh; Giới tính; Quê 
quán; Quốc tịch; Dân tộc; 
Ngày, tháng, năm chết 
hoặc mất tích

Số định danh 
cá nhân

2 Công an thành 
phố

Tổ chức Tên cơ quan, tổ chức; 
Ngày, tháng, năm thành 
lập; Địa chỉ trụ sở chính; 
Giấy tờ liên quan (Số 
đăng ký kinh doanh; mã 
số; Số giấy chứng nhận 
con dấu, quyết định thành 
lập,...); Loại hình tổ 
chức; Họ, chữ đệm và 
tên, số định danh cá nhân 
(hoặc số định danh của 
người nước ngoài) của 
người đại diện theo pháp 
luật hoặc người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức 

Số định danh 
của cơ quan, tổ 
chức

3 Công an thành 
phố

Địa điểm Đối tượng định danh địa 
điểm; Tên địa điểm; địa 
chỉ chi tiết; đường, phố; 
Phường, xã; Tỉnh, thành 
phố; Mã bưu chính; Giá 
trị tọa độ của các địa 
điểm được thể hiện trên 
hệ tọa độ hệ quy chiếu 
quốc gia VN-2000

Mã định danh 
địa điểm
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